
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chuyên
môn

nhân 2
 Văn Ưu

tiên

1 Lê Đức Bình 3080 037201000840Nam 16/5/2001 Nho Quan - Ninh Bình Kinh KV1 8.00 7.00 0.75 15.75
2 Trần Danh Lợi 3307 022201003719Nam 7/2/2001 Hạ Long - Quảng Ninh Kinh KV2 8.00 7.50 0.25 15.75
3 Trần Công Minh 3341 017529756 Nam 10/2/1999 Chương Mỹ - Hà Nội Kinh KV2 8.00 6.25 0.25 14.50
4 Phan Thị Tâm 3456 184023154 Nữ 4/9/1995 Hương Khê - Hà Tĩnh Kinh KV1 8.00 7.50 0.75 16.25
5 Nguyễn Minh Thảo 3484 071058547 Nam 25/7/1998 TP. Tuyên Quang - Tuyên QuangKinh KV1 8.00 2.75 0.75 11.50
6 Hoàng Văn Trường 3563 013632962 Nam 2/9/1999 Thanh Xuân - Hà Nội Kinh KV3 8.00 5.75 0.00 13.75
7 Nguyễn Thế Vinh 3623 085931162 Nam 21/9/2000 TP.Cao Bằng - Cao Bằng Tày 01 KV1 8.00 6.00 2.75 16.75

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019
NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG BAN THƯ KÝ TUYỂN SINH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Trần Thị Tuyết Hồng Nguyễn Thị Hồng Hiền PGS.TS Nguyễn Đình Thi
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DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
Ngành / Chuyên ngành: Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình
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